
   SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ TĨNH 

CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /TB-QLCL                             Hà Tĩnh,  ngày 11 tháng 8 năm 2023 
 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm soát dư lượng các chất độc hại trong động vật  

và sản phẩm động vật thủy sản tháng 7 năm 2023 

 

1. Cơ quan thực hiện:  
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Hà Tĩnh.  

Địa chỉ: Số 04, Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Hà Tĩnh 

Điện thoại: 0239.3855650; Email: qlclnltshatinh@gmail.com    

2. Thời gian thực hiện: tháng 7/2023 

3. Phạm vi giám sát: trên phạm vi toàn tỉnh, trong  tháng 7/2023, tiến hành 

thu 12 mẫu gồm: 02 mẫu ngao; 08 mẫu tôm thẻ chân trắng; 02 mẫu cá để kiểm 

tra dư lượng hoá chất, kháng sinh. 

4. Kết quả phân tích 

Căn cứ kết quả phân tích của Công ty CP Chứng nhận và Kiểm nghiệm 

FAO; Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Hà Tĩnh Thông 

báo các mẫu sản phẩm thuỷ sản trên không phát hiện dư lượng các chất độc hại 

thuộc các nhóm chỉ tiêu được chỉ định phân tích. 

(Chi tiết có phụ lục kèm theo). 

Vậy, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Thông báo 

đến các cơ sở/đơn vị được lấy mẫu kiểm tra và các địa phương được biết./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Sở Nông nghiệp và PTNT (để b/c); 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Chi cục Trưởng, các Phó Chi cục Trưởng; 

- Các cơ sở/đơn vị được lấy mẫu (11); 

- Lưu: VT, CL. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

  

 

 

Phan Văn Dũng 

 



Phụ lục. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 

(Ban hành kèm theo Thông báo số              /TB-QLCL ngày  11  tháng 8 năm 2023  của 

Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản) 

 

TT Tên mẫu 
Ký hiệu 

mẫu 
Địa điểm lấy mẫu 

Chỉ tiêu 

phân tích 
Đơn vị Kết quả Giới hạn quy định 

1 
Tôm thẻ chân 

trắng 
KA-01 

Lê Công Đoàn, xã Kỳ Hải, huyện Kỳ 

Anh, Hà Tĩnh (0368 660691) 

Oxytetracycline; µg/kg KPH - 

Ivermectin µg/kg KPH - 

2 
Tôm thẻ chân 

trắng 
TXKA-01 

Trần Thái Dũng, Vùng nuôi tôm Eo 

Bù, xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, Hà 

Tĩnh (0345 962781) 

Nitrofurans; µg/kg KPH - 

Trifluralin µg/kg KPH - 

3 
Ngao trắng 

Bến tre 
N-KH 

Trần Thị Tuyến, xóm 9, thôn Bắc Hà, 

xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh. 

(0349 774312) 

E. coli; CFU/g KPH
 

- 

Endrin µg/kg KPH - 

4 
Tôm thẻ chân 

trắng (Ao 01) 
CX-01 

Nguyễn Văn Toạ, thôn Thành Xuân, 

xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên, Hà 

Tĩnh (0375 856064) 

Chloramphenicol; µg/kg KPH - 

Ivermectin µg/kg KPH - 

5 Cá chép C-CL 

Nguyễn Trọng Hoan, xã Cẩm Lạc, 

huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. 

(0356 509083) 

Heptachlor; µg/kg KPH - 

Trichlorfon mg/kg KPH - 

6 
Tôm thẻ chân 

trắng 
T-TP 

Cơ sở kinh doanh Thuỷ sản Sâm Tâm, 

số nhà 32, đường Nguyễn Tuấn Thiện, 

phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, Hà 

Tĩnh (0942 602602) 

Trifluralin; µg/kg KPH - 

Enrofloxaxin µg/kg KPH - 



7 
Tôm thẻ chân 

trắng (Ao 01) 
TH-01 

Nguyễn Văn Hùng, xã Thạch Long, 

huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. 

(0912 575159) 

Nhóm B3e; µg/kg KPH - 

Ivermectin µg/kg KPH - 

8 
Tôm thẻ chân 

trắng (Ao 02) 
TH-02 

Oxytetracycline; µg/kg KPH - 

Trifluralin µg/kg KPH - 

9 
Tôm thẻ chân 

trắng 
T-LH 

Đào Thị Hà, xóm Tân Quý, xã Hộ Độ, 

huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh. 

(0915 314028) 

Nitrofurans; µg/kg KPH - 

Ivermectin µg/kg KPH - 

10 
Ngao trắng 

Bến tre 
N-LH 

Nguyễn Thị Thanh, thôn Mai Lâm, xã 

Mai Phụ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh   

(0972 684270) 

Độc tố gây mất trí 

nhớ (ASP). 
mg/kg KPH - 

11 
Tôm thẻ chân 

trắng 
NX-01 

Tô Thị Hà, thôn Đại Đồng, xã Cương 

Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. 

(0962 412967) 

Trifluralin; µg/kg KPH - 

Enrofloxaxin µg/kg KPH - 

12 Cá Rôphi CTS-01 

Đào Huế, xóm Phố Tây, xã Sơn Tây, 

huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. 

(0961 785156) 

Lindan; µg/kg KPH - 

Trichlorfon mg/kg KPH - 

 

Ghi chú:  - KPH: không phát hiện 
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